
1

TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 55/2022/HS-PT
Ngày: 15-3-2022.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Lịnh
Các Thẩm phán: Ông Phan Văn Thuấn

Ông Trần Bình Đảo
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Nghĩa Biên - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2022/TLPT-HS ngày 20
tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo Châu Quốc D, do có kháng cáo của bị cáo và
kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành Rạch Gía đối với Bản án hình sự
sơ thẩm số: 159/2021/HS-ST ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân
thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang.

- Bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị:
Châu Quốc D; sinh ngày 01/5/2001 tại Rạch Giá, Kiên Giang; Nơi đăng

ký thường trú: Số nhà 127A đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo,
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở hiện nay: Số nhà L41 - căn 13, khu
dân cư AB, phường AB, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Học
sinh; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam;
Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Chí Dũng và bà Châu Tú Dung; Chị ruột sinh
năm 1999; Tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam: Không (đang tại
ngoại, có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 08 giờ ngày 06/4/2021, Châu Quốc D cùng với chị Châu Thị
Hương Lam đến dự tiệc “Nhóm họ” tại nhà người bạn ở hẻm 28 đường Sư
Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cả hai có
tham gia uống bia với mọi người, đến khoảng 00 giờ ngày 07/4/2021 thì ra về.
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Khi đi về, Châu Quốc D (có giấy phép lái xe hạng A1) điều khiển xe mô tô nhãn
hiệu Honda, số loại Vision, biển số 68S1-539.99 chở chị Châu Thị Hương Lam
lưu thông trên đường Nguyễn Trung Trực hướng từ phường Vĩnh Bảo, thành
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về nhà của D thuộc Khu dân cư An Bình,
phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Quá trình lưu thông, D
có rẽ vào đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá để lấy
đôi giày ở nhà một người bạn rồi quay trở lại đường Nguyễn Trung Trực tiếp tục
điều khiển xe đi về hướng phường An Bình, thành phố Rạch Giá. Đến khoảng
00 giờ 37 phút cùng ngày, do say rượu lại chạy với tốc độ cao nên khi D điều
khiển xe đến hẻm 585 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố
Rạch Giá, không làm chủ tay lái đã để xe mô tô lao lên vĩa hè bên phải cùng
chiều đụng vào trụ điện (hình vuông) làm D và chị Lam ngã văng xuống đường
Nguyễn Trung Trực bất tỉnh. Sau khi tai nạn xảy ra, cả hai người được người
dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Hậu quả, chị Lam bị
thương tích nặng và chết tại bệnh viện cùng ngày, D bị thương tích nhẹ ở vùng
đầu, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Ngày 07/6/2021 Châu Quốc D bị Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều
tra.

* Tại Kết luận Giám định pháp y trên hồ sơ số: 224, ngày 21 tháng 5 năm
2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang, kết luận đối với Châu Thị
Hương Lam:

1. Dấu hiệu chính quan giám định:

Qua nghiên cứu hồ sơ bệnh án số 23996/2021 của Châu Thị Hương Lam
(sinh năm 2003) có các thương tích sau:

Tình trạng lúc nhập viện:

- Bệnh nhân mê sâu, Glasgow 3 điểm (E1, M1, V1); đồng tử 2 bên khoảng
1mm, da niêm hồng, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi sờ không chạm, tím tái.

- Vết thương phức tạp lóc da thái dương phải; lõm sọ; bầm mắt phải; sưng
biến dạng 1/3 dưới cẳng chân phải; sưng xây sát đùi phải; sây sát bụng; chảy
máu mũi 2 bên; chảy máu tai trái.

- Mạch: 00 lần/phút; Huyết áp: 00 mmHg; Nhịp thở: thở ngáp.

- Siêu âm bụng tổng quát: xuất huyết nội/rách lá lách phải.

- Xquang cẳng chân phải nghiêng: gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân.

- Kết quả CT-Scan sọ não: Xuất huyết não rải rác/theo dõi tổn thương trục
lan tỏa/phù não; vỡ lún sọ vùng trán phải; nứt màng sọ; gãy thành trước, thành
sau xoang hàm 2 bên; thành ngoài ổ mắt phải; cung tiếp phải; gãy xương mũi; tụ
dịch đa xoang; phù nề mô mềm vùng mặt.

- Bệnh nhân được hồi sức tích cực nhưng không hiệu quả, sau đó bệnh
nhân ngừng tim, tím tái toàn thân, da niêm nhợt, đồng tử dãn 4mm, tim (-), phổi
(-), bụng chướng, ECG đẳng điện, bệnh tử vong.
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2. Kết luận: Căn cứ theo hồ sơ bệnh án số 23996/2021 của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Kiên Giang, Châu Thị Hương Lam chấn thương sọ não nặng (vỡ lún
sọ vùng trán phải; nứt sàng sọ; gãy thành trước, thành sau xoang hàm 2 bên;
thành ngoài ổ mắt phải; cung tiếp phải; gãy xương mũi; tụ dịch đa xoang; xuất
huyết não rải rác và phù não); gãy 2 xương cẳng chân phải.

Nguyên nhân tử vong: Sốc do đa chấn thương.

* Tại Phiếu kết quả xét nghiệm số: xn 26933/2021.1.1.1.1 ngày 07/4/2021
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, kết quả xét nghiệm nồng độ rượu trong
máu của Châu Quốc D là 203.0 mg/100ml.

* Tại Phiếu kết quả xét nghiệm số: xn 26931/2021.1.1.11 ngày 07/4/2021
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, kết quả xét nghiệm nồng độ rượu trong
máu của Châu Thị Hương Lam là 208.2 mg/100ml.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị
hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì về
kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang nêu trên.

* Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình bồi
thường cho gia đình bị hại số tiền 120.000.000đ. Đại diện hợp pháp của bị hại là bà
Lê Thị Thùy Hương đã nhận đủ số tiền trên và không có yêu cầu gì thêm.

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 159/2021/HS-ST, ngày 17 tháng 12 năm
2021 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:

1. Tuyên bố bị cáo Châu Quốc D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia
giao thông đường bộ”.

2. Áp dụng Điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 3 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Châu Quốc D 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù
tính kể từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm có quyết định về phần trách nhiệm dân sự, án phí
và báo quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm:
- Ngày 27/12/2021, bị cáo Châu Quốc D có đơn kháng cáo với nội dung

xin được hưởng án treo.

- Ngày 29/12/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch
Giá, tỉnh Kiên Giang có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ - VKS, đề
nghị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng tăng
hình phạt đối với bị cáo Châu Quốc D.

Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có ý kiến: Giữ nguyên

Kháng nghị số 01/QĐ - VKS ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Viện trưởng Viện
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kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, với nội dung đề nghị
Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng tăng hình
phạt đối với bị cáo Châu Quốc D. Đề nghị căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và
Điều 357 BLTTHS sửa bản án sơ thẩm; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; điểm
b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 và Điều 65 Bộ
luật Hình sự, xử phạt bị cáo D từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng
án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định.

- Bị cáo Châu Quốc D có ý kiến: giữ nguyên kháng cáo yêu cầu được
hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo; Quyết định kháng nghị:
Xét đơn kháng cáo của bị cáo Châu Quốc D về nội dung, quyền kháng cáo,

thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo; Quyết định kháng nghị phúc thẩm của
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về
thủ tục kháng nghị, thẩm quyền kháng nghị, thời hạn kháng nghị là đúng quy
định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải
quyết theo trình tự phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của
Viện kiểm sát.

[2] Về quyết định của bản án sơ thẩm:
Khoảng 00 giờ 37 phút ngày 07/4/2021, bị cáo Châu Quốc D điều khiển xe

mô tô chở chị Châu Thị Hương Lam đi với tốc độ cao, trong tình trạng đã say
rượu không làm chủ tay lái, làm xe lao lên vĩa hè đụng vào trụ điện dẫn đến D
và chị Lam ngã xuống đường, chị Lam bị thương nặng và chết tại bệnh viện
cùng ngày, D bị thương tích ở vùng đầu, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Do đó, cấp
sơ thẩm xét xử và kết án bị cáo D về tội vi phạm quy định về tham gia giao
thông đương bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS là có căn cứ,
đúng quy định.

[3] Về kháng nghị của Viện kiểm sát:
Xét thấy, hành vi của bị cáo D phạm vào điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS

có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù, cấp sơ thẩm áp dụng khoản 2 Điều 260
BLHS để xét xử và kết án bị cáo là đúng quy định. Tuy nhiên, việc cấp sơ thẩm
áp dụng khoản 3 Điều 54 BLHS để quyết định mức hình phạt 6 tháng tù đối với
bị cáo là không đúng quy định. Bởi lẽ, bị cáo D không phải bị xử theo khoản nhẹ
nhất của điều luật, cũng không phải thuộc trường hợp vụ án có đồng phạm mà bị
cáo giữ vai trò giúp sức không đáng kể, nên không thể áp dụng khoản 3 Điều 54
BLHS khi quyết định mức hình phạt đối với bị cáo. Trong trường hợp này, bị
cáo có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS, có thể áp
dụng khoản 1 Điều 54 BLHS để xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình



5

phạt quy định ở khoản 2 Điều 260 BLHS (dưới 3 năm tù) nhưng phải trong
khung hình phạt liền kề nhẹ hơn ở khoản 1 Điều 260 BLHS (tức phải từ 1 năm
tù trở lên). Do đó, việc cấp sơ thẩm phạt bị cáo dưới 1 năm tù là không đúng quy
định.

Từ đó cho thấy, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo D là có cơ
sở để chấp nhận.

[4] Về kháng cáo của bị cáo Châu Quốc D:

Xét thấy, bị cáo phạm tội với lỗi vô ý; có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS; bản thân không có tiền án tiền sự, có nơi
cư trú rõ ràng và đang học nghề (có xác nhận của trường Cao đẳng nghề Kiên
Giang cho biết Châu Quốc D đang học công nghệ ô tô, trình độ Cao đẳng), nên
không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà giao bị cáo cho chính
quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian nhất định cũng đủ răn đe,
giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Do đó, Hội đồng xét xử chấp
kháng cáo của bị cáo và ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, cho bị cáo
được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều
23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp
nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo; không
bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo,
kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự:
Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch

Giá, tỉnh Kiên Giang và kháng cáo của bị cáo Châu Quốc D; sửa bản án sơ thẩm số
159/2021/HS-ST, ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố
Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang.

2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 1 Điều 54; Điều 38 và Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Châu Quốc D 02 (Hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo về
tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời gian thử thách là
4 (Bốn) năm kể từ ngày tuyên bản án phúc thẩm (ngày 15/3/2022).

Giao bị cáo Châu Quốc D cho Ủy ban nhân dân phường An Bình, thành
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
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Trong thời gian thử thách, bị cáo Châu Quốc D phải thực hiện các nghĩa
vụ của người được hưởng án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự;
Nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự hai lần
trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo D phải chấp hành hình phạt tù
của bản án đã được cho hưởng án treo.

3. Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị
quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Châu Quốc D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số: 159/2021/HS-ST, ngày 17

tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang
không có kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ
ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1); Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1);
- VKSND tỉnh KG (1);
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);
- CQĐT TP Rạch Giá (1)
- VKS TP Rạch Giá (1)

- Tòa án TP Rạch Giá (1) Võ Văn Lịnh
- THAHS Rạch Giá (1)
- Chi cục THADS TP Rạch Giá (1)
- UBND P. An Bình (1)
- Bị cáo (1)
- Tổ hành chính tư pháp (1);
- Lưu hồ sơ (1);
- Lưu tòa hình sự (5).


